Mẫu 1)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Khoa ...................................
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Năm học 2013 - 2014

Căn cứ tiêu chuẩn xét khen thưởng các tập thể và cá nhân, trên cơ sở đề nghị của các lớp, Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa ..................... đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trường xét khen thưởng những tập thể và cá nhân theo thứ tự ưu tiên  sau đây:

I. Tập thể:

	TT
	Lớp
	Tóm tắt thành tích về học tập
	Tóm tắt thành tích về rèn luyện và 
thực hiện nội quy, quy chế
	Mức đề nghị khen thưởng

	
	
	- Kết quả về học tập (tính theo điểm thi lần đầu):

+ Tỷ lệ SV đạt loại giỏi trở lên   : …. %

+ Tỷ lệ SV đạt loại khá               : …. %

+ Tỷ lệ SV đạt loại  TBK & TB  : …. %

+ Tỷ lệ SV đạt dưới TB               : …. %

+ Tỷ lệ SV bị thôi học do học tập: …. %

+ Tỷ lệ SV bị CBHT                    : …. %

- Kết quả về NCKH & thi Olympic:

+ Tỷ lệ SV tham gia NCKH cấp trường: … %, trong đó có ….. SV đạt giải Nhất, Nhì, Ba

+ Tỷ lệ SV tham gia thi Olympic cấp trường: … %, trong đó có ….. SV đạt giải Nhất, Nhì, Ba

+ Số lượng SV tham gia thi Olympic hoặc NCKH cấp Bộ, toàn quốc: … SV trong đó có ….. SV đạt giải Nhất, … SV đạt giải Nhì, Ba & Khuyến khích.
	- Kết quả về rèn luyện:

+ Tỷ lệ SV đạt loại tốt trở lên      : …. %

+ Tỷ lệ SV đạt loại khá                : …. %

+ Tỷ lệ SV đạt loại  TBK & TB   : …. %

+ Tỷ lệ SV không đạt yêu cầu      : …. %

- Kết quả thực hiện nội quy, quy chế:

+ Tổng số SV vi phạm quy chế bị kỷ luật: … SV, trong đó: Khiển trách: … SV; Cảnh cáo: …. SV; Đình chỉ học tập 1 năm: …. SV; Buộc thôi học: …. SV.
+ Số buổi lớp tổ chức họp vào tuần cuối tháng: … buổi, đạt tỷ lệ: … % số buổi họp theo quy định.
- Kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ (kể tên các hoạt động & thành tích đạt được từ cấp Khoa trở lên – nếu có)

	


II. Cá nhân:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích về học tập 
năm học 2013 – 2014
	Tóm tắt thành tích về rèn luyện, hoạt động năm học 2013 – 2014
	Mức đề nghị khen thưởng

	
	
	
	
	* Kết quả về học tập:

+ ĐTBHT (Thang điểm 4): ………………...

+ Xếp loại học lực: ………………………...

* Kết quả về NCKH & thi Olympic:

+ Tham gia NCKH cấp trường (Có/Không): ………… và đạt giải: …………...…………

+ Tham gia thi Olympic cấp trường (Có/Không): …………………… và đạt giải: ………………………………………...
+ Tham gia thi Olympic hoặc NCKH cấp Bộ, toàn quốc (Có / Không): …………… và đạt giải: ………………………………….…
	- Kết quả về rèn luyện:

Xếp loại:………………………………….…….

- Kết quả thực hiện nội quy, quy chế:

+ Vi phạm quy chế bị kỷ luật (Có/Không): …….… và bị kỷ luật ở mức: ………………….

+ Tham gia các buổi họp do lớp tổ chức vào tuần cuối tháng: … buổi, đạt tỷ lệ: … % số buổi họp theo quy định.

- Kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ (kể tên các hoạt động & thành tích đạt được từ cấp Khoa trở lên – nếu có)

	


Hà nội, ngày…… tháng …….. năm 2014
T/M Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa .....

(Ký, ghi rõ họ tên)
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